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 Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các xã: Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông 

1 Lý Văn Dũng 01/7/1976 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Tân 

Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Long Sơn, 
xã Tân Thành, 

tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Xây dựng 

Đảng - Chính 
quyền Nhà 

nước; Thạc sĩ 
Luật chuyên 

ngành Tội phạm 
học và phòng 
ngừa tội phạm 

Thạc sĩ Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Bí thư chi bộ, 
Trưởng Công an xã Tân 

Hộ Cơ 

Công an xã Tân 
Hộ Cơ 

10/8/2000 Không 

2 Nguyễn Minh Ngọc 22/9/1980 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Mỹ An 
Hưng, 

tỉnh Đồng 
Tháp 

Khóm Thuận 
Phú, phường 

Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành sư phạm 

Tiếng Anh, 
Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục 

Thạc sĩ Cao cấp 
Đại học sư 
phạm Tiếng 

Anh 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Tân Hồng, Bí 
thư chi bộ Quân sự xã 

Tân Hồng 

Đảng ủy xã Tân 
Hồng 

22/9/2000 
ĐBHĐND xã, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

3 Huỳnh Minh Tuấn 10/10/1980 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Thành 

Bình, tỉnh 
Vĩnh Long 

Số 111 Trần 
Thị Nhượng, 
phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn, Thạc sĩ 
Kinh tế nông 

nghiệp; Tiến sĩ 
Kinh tế 

Tiến sĩ Cao cấp 

Tiếng 
Trung C, 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
kiêm Trưởng ban Tuyên 
giáo và Dân vận Đảng ủy 

Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
26/7/2004 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 – 2021; 
đại biểu Quốc 
hội khóa XIV, 

XV 

 Đơn vị bầu cử số 2: Gồm xã Thường Phước và các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự 

1 Ngô Thị Ngọc Hạnh 14/11/1974 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Rạch Giá, 
tỉnh An 
Giang 

Số 352 Trần 
Hưng Đạo, 

khóm 3, 
phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Khoa học 
ngữ văn báo chí; 
Thạc sĩ Báo chí 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân 

Ngôn ngữ  
Anh  

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ các cơ quan 

Đảng tỉnh, Bí thư Đảng 
uỷ, Tổng biên tập Báo và 
Phát thanh truyền hình 

Đồng Tháp 

Báo và Phát 
thanh truyền 

hình Đồng Tháp 
09/11/2006 Không 

2 Phan Văn Hợp 10/7/1969 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 78B, Ấp 
Tân Đông A,  

xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Xã hội 

học 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân phường Hồng Ngự 

Đảng ủy phường 
Hồng Ngự 

08/12/1988 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 1999- 

2004; 2016-
2021 



3 Nguyễn Quốc Thanh 25/11/1976 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường Mỹ 
Phước Tây, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Phường Long 
Thuận, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học Biên 
phòng chuyên 
ngành Quản lý 

biên giới 

Cử nhân Cao cấp   

Phó Chính ủy Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đồng Tháp, Đại tá 

Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng, 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 
Đồng Tháp 

20/01/1999 Không 

 Đơn vị bầu cử số 3:  Gồm phường An Bình và các xã: Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa 

1 Phạm Văn Chuẩn 10/8/1970 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Nhuận 

Đông, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 113, Lê 
Văn Cử, khóm 

Thuận Phát, 
phường  Cao 
Lãnh, Đồng 

Tháp 

12/12 

 Đại học chuyên 
ngành Luật; 

Thạc sĩ Khoa 
học chính trị 

chuyên ngành 
Chính trị học 

Thạc sĩ Cử nhân 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy các 
cơ quan Đảng, Phó Bí thư 
Đảng ủy Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
27/5/1993 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2016-2021,  
2021- 2026 

2 Lê Hà Luân 15/6/1978 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ 

Hiệp, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp 2, xã Mỹ 
Hiệp, tỉnh 

Đồng Tháp 
12/12 

Đại học xây 
dựng chuyên 

ngành Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp; 

Thạc sĩ Kỹ thuật 
chuyên ngành 
công trình trên 

đất yếu 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 
IELTS 5.0 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Đồng Tháp 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

tỉnh Đồng Tháp 
26/5/2008 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026; 
ĐBHĐND 
thành phố, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

3 Nguyễn Phúc Nhi  23/5/1979 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Long 

Khánh, tỉnh 
Đồng Tháp 

Khóm Mương 
Nhà Máy, 

phường Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Báo chí, 
Đại học chuyên 
ngành Ngôn ngữ 

Anh,  Thạc sĩ 
quản lý kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Đại học 

Ngôn ngữ 
Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 
phường An Bình; Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
cơ sở Ủy ban nhân dân 

phường An Bình 

Hội đồng nhân 
dân phường An 

Bình 
13/3/2007 

ĐBHĐND 
phường, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 4:  Gồm các xã: An Long, Tân Long, Phú Thọ 

1 Trương Tấn Đạt 17/9/1981 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phú 

Hựu, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 17A, Trần 
Thị Nhượng, 
khóm Hòa 

Lạc, phường 
Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Sư phạm 
Toán học; Thạc 
sĩ Quản lý giáo 

dục; Tiến sĩ 
Quản lý giáo 

dục 

Tiến sĩ Cao cấp 
Tiếng Anh 

B2 

Bí thư Đảng ủy, Tổng 
Biên tập Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Đồng 
Tháp 

Trường Đại học 
Đồng Tháp 

17/5/2006 Không 

2 Nguyễn Thị Hiền 17/12/1976 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ Quí, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 62/7, 
đường An 

Nhơn, tổ 46 
khóm An 

Nhơn, phường 
Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Báo chí - 
Tuyên truyền, 
Thạc sĩ  Khoa 
học giáo dục 
chuyên ngành 

quản lý giáo dục 

Thạc sĩ   Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ các cơ quan 

Đảng tỉnh, Bí thư chi bộ 
cơ sở, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Đồng Tháp 

Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Đồng 

Tháp 
09/11/2005 

ĐBHĐND 
huyện, nhiệm 
kỳ 2021- 2026 

3 Nguyễn Đoàn Huy  22/4/1978 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 100, ấp 4, 
xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học Chính 
trị học chuyên 
ngành công tác 
tư tưởng, Đại 
học chuyên 
ngành Luật 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Tân Long 

Đảng ủy xã Tân 
Long 

08/10/2001 

ĐBHĐND 
huyện, nhiệm 
kỳ 2011-2016, 
2016- 2021, 
2021- 2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 



 Đơn vị bầu cử số 5:  Gồm các xã: Tân Thạnh, Thanh Bình, Tràm Chim, Phú Cường, Bình Thành 

1 Đoàn Duy Thuỳ Ngạn 19/7/1979 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Thường 
Phước, tỉnh 
Đồng Tháp 

Khóm Sở 
Thượng, 
phường 

Thường Lạc, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
chính trị; Thạc 
sĩ Chính trị học 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Thường trực, 
Trưởng ban Văn hoá -Xã 
hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
11/10/1999 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2011-2016; 
2016-2021; 
2021-2026 

2 
Võ Thị Hồng Nhung 

(Võ Thị Thanh Trúc) 
03/9/1978 Nữ 

Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Ấp Tân Hòa 
B, xã Thanh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Hành 
chính 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Bình Thành 

Đảng ủy xã 
Bình Thành 

07/02/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2011-2016, 

2016-2021, 
2021-2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 

2021-2026. 

3 Lê Hoàng Quyết 13/3/1989 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Phường Mỹ 
Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 131 Trương 
Hán Siêu, tổ 
45, khóm Mỹ 
Tây, phường 
Mỹ Trà, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Xã hội 
học; Đại học 
chuyên ngành 
Luật; Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh  

Bí thư Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh 
tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí 
thư Chi bộ, Trưởng ban 
công tác Đoàn và Thanh 

thiếu nhi Cơ quan Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Đồng Tháp 

Đoàn Thanh 
niên cộng sản 
Hồ Chí Minh 

tỉnh Đồng Tháp 

06/6/2007 Không 

 Đơn vị bầu cử số 6:  Gồm phường Mỹ Ngãi và các xã: Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Thịnh, Trường Xuân 

1 Nguyễn Phước Dũng 15/02/1968 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ 

Quý, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 403, Khóm 
Sa Giang, 
phường Sa 
Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
chính trị; Thạc 
sĩ Kinh tế chính 
trị; Tiến sĩ Khoa 

học giáo dục 

Tiến sĩ Cao cấp 
Tiếng Anh 

B2 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng Trường 

Chính trị tỉnh Đồng Tháp 

Trường Chính 
trị tỉnh Đồng 

Tháp 
27/5/1993 Không 

2 Lê Văn Diễm Phúc 07/7/1991 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đốc 
Bình Kiều, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Tồ 1, ấp 2, xã 
Đốc Bình 
Kiều, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 
Đại học Sư 

phạm chuyên 
ngành Địa lý 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã Trường 

Xuân 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 

Nam xã Trường 
Xuân 

25/12/2012 Không 

3 Huỳnh Thị Tuyết Vui 30/4/1975 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Mỹ An 
Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Xã Mỹ An 
Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kế toán; 

Thạc sĩ Tài 
chính - Ngân 
hàng chuyên 

ngành Tài chính 
công 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động tỉnh Đồng 
Tháp, Bí thư chi bộ Ban 

Công tác Công đoàn 

Liên đoàn Lao 
động tỉnh Đồng 

Tháp 
11/01/2003 Không 

 Đơn vị bầu cử số 7:  Gồm các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà 



1 Phạm Thành Ngại 20/8/1971 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Xã Lương 
Thế Trân, 

tỉnh Cà 
Mau 

Số 24 Mậu 
Thân, phường 
Tân Thành,  

tỉnh Cà Mau. 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật, 
Thạc sĩ Luật 

Kinh tế  

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí 
thư Đảng ủy Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
28/01/1996 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

2 Lê Trung Nghĩa  27/7/1983 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Cái Bè, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 58 Cách 
mạng Tháng 
Tám, Tổ 9, 

khóm 6, 
phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Y đa 
khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 
II chuyên ngành 

chấn thương 
chỉnh hình 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II  

Cao cấp 
Tiếng Anh 

C 

Ủy viên Thường vụ Đảng 
ủy, Bí thư Chi bộ 12, 

Trưởng phòng Quản lý 
chất lượng - Phó trưởng 
Khoa chấn thương chỉnh 
hình, Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp 

Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Tháp 

25/4/2014 Không 

3 Nguyễn Hùng Tráng 26/11/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Thường 
Phước, tỉnh 
Đồng Tháp 

367-369 
Nguyễn Huệ, 

khóm 5, 
phường Hồng 

Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch Hội đồng 

nhân phường Cao Lãnh, 
Bí thư chi bộ quân sự 

phường Cao Lãnh 

Đảng ủy phường 
Cao Lãnh 

05/8/1992 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2016-2021, 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2004-2011; 

ĐBHĐND 
thành phố, 
nhiệm kỳ 

2016-2021; 
ĐBHĐND 
phường, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 8:  Gồm các xã: Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Hiệp 

1 Trần Thị Bích Du 24/9/1978 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 

Phường 
Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Báo chí, 
Đại học chuyên 
ngành Luật, Cao 

đẳng chuyên 
ngành tiếng 
Anh; Thạc sĩ 

Khoa học Chính 
trị 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cao đẳng 
sư phạm 

Tiếng  Anh 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã Mỹ 
Hiệp, Bí thư Chi bộ Quân 

sự xã Mỹ Hiệp 

Đảng ủy xã Mỹ 
Hiệp 

14/12/2001 
ĐBHĐND xã, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

2 Nguyễn Cao Thăng 16/6/1973 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 
Xã An 

Phước, tỉnh 
Đồng Tháp 

Phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Quân sự  

Cử nhân Cao cấp  Không 
Đảng ủy viên, Phó Chỉ 
huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Đồng Tháp 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 
Đồng Tháp 

17/4/1995 Không 

3 Nguyễn Thế Hồng Trung 23/10/1979 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Phường Sa 
Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 381 Tôn 
Đức Thắng, 
phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kỹ thuật 
xây dựng; Thạc 
sĩ Quản lý kinh 

tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh  

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Xây dựng tỉnh Đồng 

Tháp 

Sở Xây dựng 
tỉnh Đồng Tháp 

03/02/2008 Không 

 Đơn vị bầu cử số 9:  Gồm các xã: Mỹ Quí, Tháp Mười, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều 



1 Trần Văn Lập  21/10/1975 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Tháp 

Mười, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 20 Nguyễn 
Chí Thanh, Ấp 
Mỹ An 2, xã 
Tháp Mười, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Sư phạm 
Toán học; Thạc 
sĩ Quản lý giáo 

dục; Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh  

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 
Tháp Mười 

Hội đồng nhân 
dân xã Tháp 

Mười 
30/8/1998 

ĐBHĐND 
huyện nhiệm 

kỳ 2016-2021; 
2021-2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 2021 

- 2026 

2 Nguyễn Văn Vũ Minh 19/9/1983 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 
Phường Mỹ 

Trà, tỉnh 
Đồng Tháp 

Tổ 11, Ấp Tân 
Phú, xã Phú 
Hựu, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 
kinh doanh; Đại 

học chuyên 
ngành Giáo dục 
Tiểu học; Thạc 
sĩ Quản lý kinh 

tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Trưởng ban Ban Tổ chức 
Đảng ủy Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Phó Trưởng ban Tổ 

chức Tỉnh ủy; Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Nội vụ 

Sở Nội vụ tỉnh 
Đồng Tháp 

27/5/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2021-2026 

3 Phan Văn Thương 30/12/1978 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Hoà 

Long, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 9 đường 
D5, Tổ 19, 
khóm Hòa 

Khánh, 
phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học Luật 
chuyên ngành 
Luật Thương 
mại, Thạc sĩ 
Luật Kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp  
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Đồng Tháp 

Ban Nội chính 
Tỉnh ủy Đồng 

Tháp 
23/9/2004 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2016 -2021, 
2021 - 2026 

 Đơn vị bầu cử số 10:  Gồm phường Sa Đéc và xã Tân Dương 

1 Phạm Kim Thành 02/9/1988 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ 

Hiệp, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 483 Hùng 
Vương, khóm 

Cái Sơn, 
phường Sa 
Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II 
ngành Răng 
Hàm Mặt 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa 
cấp II 

 Không 
Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh 

Bí thư chi bộ, Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Nha khoa 
Phương Thành, Ủy viên 

Ban chấp hành Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Sa Đéc 

Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn 
Một thành viên 

Nha khoa 
Phương Thành 

08/11/2017 Không 

2 Phan Văn Thắng 25/12/1967 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Thường 
Phước, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 152, Lê 
Văn Mỹ, khóm 

Mỹ Trung, 
Phường Mỹ 
Trà, Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Chính trị 

học, Thạc sĩ 
Khoa học - 
Chính trị 

Thạc sĩ  Cử nhân 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Đồng Tháp 

Tỉnh ủy Đồng 
Tháp, Ủy ban 
Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 
tỉnh Đồng Tháp 

19/9/1994 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021, 
2021-2026 

3 Nguyễn Phước Thiện 04/7/1978 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Ba Sao, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 255 Điện 
Biên Phủ, 

khóm Mỹ Tây, 
phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Cơ khí, 

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh, 

Tiến sĩ quản lý 
chuyên ngành 
quản trị kinh 

doanh 

Tiến sĩ  Cao cấp 

Tiếng Anh 
tương 
đương 

D 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
08/01/2013 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026; 
ĐBHĐND 
phường, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 11:  Gồm các xã: Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng, Lấp Vò 



1 Đỗ Hồng Quân 20/10/1988 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Phong 
Hoà, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 34 ấp Bình 
Hoà 1, xã Lấp 
Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Báo chí, 
Đại học chuyên 
ngành Ngôn ngữ 

Anh; Thạc sĩ 
Quản lý Kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân  

Ngôn ngữ  
Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Tân 
Khánh Trung 

Ủy ban nhân 
dân xã Tân 

Khánh Trung 
19/7/2013 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021 -2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2021-2026; 
ĐBHĐND xã, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

2 Tô Minh Thuận 27/4/1982 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ An 
Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Xã Mỹ An 
Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Công 

nghệ thông tin; 
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Phó Trưởng ban, Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
22/12/2010 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2021-2026 

3 Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/9/1979 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Thường 
Lạc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 243 Lý 
Thường Kiệt, 

khóm Cầu 
Đình, phường 
Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành báo chí, 
Thạc sĩ Khoa 
học chính trị 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy các cơ 
quan Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo và Dân vận 

Tỉnh ủy Đồng Tháp, Hội 
viên Hội Liên hiệp Văn học 

Nghệ thuật tỉnh 

Ban Tuyên giáo 
và Dân vận Tỉnh 
ủy Đồng Tháp 

12/7/1997 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2004-2011,  
2011-2016, 
2016-2021, 
2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 12:  Gồm các xã: Lai Vung, Hòa Long 

1 Đinh Văn Dũng 10/01/1969 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Ba Sao, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 92, tổ 33B, 
đường Lê Văn 
Mỹ, khóm Mỹ 
Trung, phường 
Mỹ Trà, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
Cử nhân 

Cử  
nhân 

Tiếng Anh 
B 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy các 
cơ quan Đảng tỉnh, Phó bí 

thư Đảng bộ, Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Đồng Tháp 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Đồng 
Tháp 

26/3/1993 Không 

2 Nguyễn Văn Nghiệm 21/4/1980 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đốc 
Binh Kiều, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 848B/4 ấp 
Long Thành 
A, xã Hoà 
Long, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật 
Hành chính; 
Thạc sĩ Luật 

Kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Trưởng phòng Công 
tác Hội đồng nhân dân, 

Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

Văn phòng 
Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp 

16/01/2012 Không 

3 Huỳnh Minh Thức 20/02/1986 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Ba Sao, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Ba Sao, 
tỉnh Đồng 

Tháp 
12/12 

Đại học chuyên 
ngành Xã hội 

học 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B2 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Hoà Long, Bí 
thư chi bộ Quân sự xã 

Hòa Long 

Đảng ủy xã Hoà 
Long 

10/8/2007 

ĐBHĐND tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021-

2026; 
ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 2021-

2026 

 Đơn vị bầu cử số 13:  Gồm các xã: Phong Hòa, Tân Phú Trung 

1 Lê Thị Hồng Phượng 10/10/1970 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 

Phường Mỹ 
Trà, 

tỉnh Đông 
Tháp 

Số 27 Phạm 
Ngũ Lão, 

phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
Cử nhân Cao cấp  

Tiếng Anh 
C 

Hội viên Hội Khuyến học 
tỉnh Đồng Tháp 

Hội Khuyến học 
tỉnh Đồng Tháp 

29/5/2000 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2011-2016; 
2016-2021 



2 Võ Phương Thủy 17/7/1978 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phú 

Hựu, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 96, ấp Phú 
Hưng, xã Phú 

Hựu, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế; 
Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Công 

Thương, Ủy viên Ban 
chấp hành Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Sở Công 
Thương tỉnh 
Đồng Tháp 

30/8/2004 Không 

3 Trần Ngô Minh Tuấn 16/12/1977 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường 
Sóc Trăng, 
thành phố 
Cần Thơ 

Số 13 Phạm 
Hữu Lầu, 

phường Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kỹ thuật 
công trình; Thạc 
sĩ Kỹ thuật xây 
dựng và công 

nghiệp, Thạc sĩ 
Quản lý kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 
Bí thư Đảng ủy, Chánh 

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp 
Thanh tra tỉnh 

Đồng Tháp 
22/12/2003 

ĐBHĐND 
huyện, nhiệm 
kỳ 2011-2016, 

ĐBHĐND 
phường, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 14:  Gồm các xã: Phú Hựu, Tân Nhuận Đông 

1 
Trần Thanh Bình 

 (Thượng tọa Thích Tĩnh  
Triệt) 

14/01/1967 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh 
Phật  
Giáo 

Phường 
Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Chùa Phước 
Long, xã Tân 
Nhuận Đông, 

tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 
Cao cấp  
Giảng sư 

 Không   Không  Không 

Trưởng Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam 

tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 

Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh 

Đồng Tháp 

  
ĐBHĐND 

tỉnh, nhiệm kỳ 
2021-2026 

2 Tô Hoàng Khương  20/7/1976 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ An 
Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 609 Lê Đại 
Hành, khóm 
Mỹ Trung, 
phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế - 
Quản trị kinh 

doanh; Thạc sĩ 
Kinh doanh và 

Quản lý 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh 

Đảng ủy viên, Ủy viên 
Thường trực, Trưởng ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp, Bí thư chi bộ 1 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
20/12/2012 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2016-2021; 
2021-2026 

3 Lê Thị Phi Yến 01/4/1978 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phú 

Hựu, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Tân Thạnh 
1, xã Phú Hựu 

tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật, 

Thạc sĩ Chính trị 
học 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Tân Nhuận Đông 

Đảng ủy xã Tân 
Nhuận Đông 

05/6/1999 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 
2021- 2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 15:  Gồm các xã: Thanh Hưng, Mỹ Lợi, An Hữu 

1 Lê Thị Thanh Nhàn 19/8/1983 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Phường Cai 

Lậy, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 668B, Tổ 
35, ấp 2, xã 
Cái Bè, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại 

học chuyên 
ngành Chính trị 

học; Thạc sĩ 
Chính trị học  

Thạc sĩ  Cao cấp 
Đại học 

Ngôn ngữ 
Anh 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã An 

Hữu 

Đảng ủy xã An 
Hữu 

10/3/2006 

ĐBHĐND 
tỉnh, nhiệm kỳ 

2016-2021; 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2011-2016 
2016-2021; 
2021-2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

2 Nguyễn Thành Phúc  01/7/1971 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 
Xã An 

Hữu, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 160 Kè 
Sông Tiền, 

phường Thới 
Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật; 
Thạc sĩ Luật 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp 

01/11/1997 

ĐBHĐND 
thành phố, 
nhiệm kỳ: 

2004-2011, 
2011-2016, 
2021-2026 



3 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân 

Phú, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 74 Ấp Bắc, 
phường Trung 
An, tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Tài chính 

Ngân hàng; 
Thạc sĩ Tài 
chính Ngân 

hàng 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

C 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Tài chính tỉnh Đồng 

Tháp 

Sở Tài chính 
tỉnh Đồng Tháp 

03/02/2007 
Đại biểu Quốc 
hội khóa XIV, 

XV 

 Đơn vị bầu cử số 16:  Gồm các xã Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Mỹ Thiện 

1 Nguyễn Thị Kim Chi  13/01/1983 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Hội Cư, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 9A, khu 
phố 8,  phường 
Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Giáo dục 
thể chất; Thạc sĩ 

Giáo dục thể 
chất  

Thạc sĩ Cao cấp 
Đại học  

Ngôn ngữ 
Anh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 
Phó Giám đốc Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Đồng Tháp 

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Đồng Tháp 

16/9/2011 
ĐBHĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 

2 Trần Thanh Nguyên 27/11/1978 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Long 
Tiên, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 27 Hoàng 
Việt, phường 
Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 

du lịch; Đại học 
chuyên ngành 
Ngữ văn Anh; 
Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 
Chính quyền 

Nhà nước 

Thạc sĩ  Cử nhân 
Đại học 

Tiếng Anh 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
18/8/2000 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

3 Nguyễn Văn Lẳm 02/02/1975 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 
Xã Cái Bè, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 98, Tổ 4, 
ấp An Lợi, xã 
Cái Bè, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học Chính 
trị học chuyên 

ngành Tư tưởng 
– Văn hóa 

Cử nhân 
Trung 

cấp 
Tiếng Anh 

B 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã Cái 

Bè 

Hội đồng nhân 
dân xã Cái Bè 

10/12/1996 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 

2001-2006, 
2006-2011, 
2011-2016, 
2016-2021, 
2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 17:  Gồm các xã Hội Cư, Hậu Mỹ, Mỹ Thành, Thạnh Phú 

1 Nguyễn Lê Hồng Diệu 01/01/1985 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Long 
Tiên, tỉnh 

Đồng Tháp 

Ấp 7, xã Bình 
Phú, tỉnh Đồng 

Tháp 
12/12 

Đại học chuyên 
ngành Hành 

chính 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B1 

Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Mỹ Thành 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam xã Mỹ 

Thành 

30/4/2007 Không 

2 Trần Văn Dũng 25/9/1969 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Hậu 
Mỹ, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 5A1 Lý 
Thường Kiệt, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế; 
Đại học chuyên 

ngành Luật 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B2 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng 
ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
22/10/1994 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021, 
2021-2026; 
ĐBHĐND 
thành phố, 

nhiệm kỳ 2004 
- 2011 

3 Phạm Thị Mai Tiên 06/9/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Mỹ Đức 

Tây, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 306 Ấp 
Bắc, phường 
Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật kinh 
tế; Thạc sĩ Luật 

kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Đại học  

Ngôn ngữ 
Anh  

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ 

các cơ quan Đảng tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy, Chánh Văn 

phòng Tỉnh uỷ 

Văn phòng Tỉnh 
uỷ Đồng Tháp 

02/9/2002 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2016-2021, 
2021-2026 



 Đơn vị bầu cử số 18: Gồm các xã: Hiệp Đức, Long Tiên, Ngũ Hiệp, Bình Phú 

1 Trần Thanh Hải 12/6/1982 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Chợ 

Gạo, tỉnh 
Tiền Giang 

Số 276, Quốc 
lộ 50, ấp Bình 
Long, xã Chợ 

Gạo, Đồng 
Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Bác sỹ 

Đa khoa; Tiến sĩ 
Y học chuyên 

ngành Nhi khoa 

Tiến sĩ Cao cấp 
Cử nhân  

Ngôn ngữ 
 Anh 

Chủ tịch Hội đồng trường, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng phụ trách quản lý, 

điều hành Trường Cao 
đẳng Y tế Tiền Giang 

Trường Cao 
đẳng Y tế Tiền 

Giang 
13/10/2009 Không 

2 Phan Thị Phương 21/11/1977 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Xã Quế 
Sơn, thành  

phố Đà 
Nẵng 

Số 191C, khu 
phố 5, phường 
Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật; 
Thạc sĩ Luật 
Hiến pháp - 
Hành chính 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Trưởng ban, Ban 
Pháp chế Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng Tháp; Phó 
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
03/02/2009 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

3 Lê Quang Trí 12/6/1973 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Phường Gò 
Công, tỉnh 
Đồng Tháp 

21.14 chung 
cư Học Lạc 
đường Học 

Lạc, phường 
Mỹ Tho, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Công 

nghệ thực phẩm; 
Thạc sĩ Khoa 
học và Công 

nghệ thực phẩm; 
Tiến sĩ Công 
nghệ sinh học 

Tiến sĩ  Cao cấp  
Tiến sĩ-

Tiếng Anh 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đồng 
Tháp 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh 
Đồng Tháp 

15/8/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 

đại biểu Quốc 
hội khóa XIV 

 Đơn vị bầu cử số 19:  Gồm các phường: Nhị Quý, Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây, Cai Lậy và xã Tân Phú 

1 Phan Phùng Phú 02/8/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hiệp 
Đức, tỉnh 

Đồng Tháp 

Khu phố 11, 
phường Mỹ 

Tho, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại 

học chuyên 
ngành Kinh tế; 
Tiến sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Tiến sĩ  Cao cấp 
Cử nhân  

Ngôn ngữ 
 Anh  

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân phường Mỹ Phước 

Tây, Bí thư Chi bộ Quân 
sự phường Mỹ Phước Tây 

Đảng ủy phường 
Mỹ Phước Tây 

04/4/1994 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 
ĐBHĐND 
phường, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

2 Châu Thị Mỹ Phương 20/7/1972 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Thanh Hoà, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 67 Phan 
Văn Khỏe, khu 

phố 22, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Sư phạm; 
Đại học chuyên 
ngành Ngôn ngữ 

anh; Thạc sĩ 
Quản lý giáo 

dục 

Thạc sĩ  Cử nhân 
Cử nhân  

Ngôn ngữ 
Anh 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
03/02/1997 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021; 
2021-2026; 

3 Nguyễn Quốc Thịnh 11/02/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Bình 

Trưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Tây, xã 
Bình Trưng, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
Luật, Đại học 
chuyên ngành 

Hành chính học; 
Thạc sĩ Chính 

sách công 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Phó Trưởng 
phòng Thông tin Dân 

nguyện, Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp 

Văn phòng 
Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp 

12/7/2013 Không 

 Đơn vị bầu cử số 20:  Gồm các xã: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Tân Hương 

1 Phan Quang Châu 08/8/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Bình 

Trưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 199/2 Lý 
Thường Kiệt, 
khu phố 21, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế; Thạc sĩ 
Luật Hiến pháp 
- Hành chính 

Thạc sĩ Cao cấp 
Cử nhân 

Tiếng Anh 

Phó Trưởng ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
02/9/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 



2 Phạm Công Hùng 21/01/1973 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường 
Trung An, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 307 Ấp 
Bắc, Khu phố 
17, phường 
Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
C 

Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Đồng Tháp 

Sở Tư pháp tỉnh 
Đồng Tháp 

16/11/2005 Không 

3 Trần Thanh Tú 25/10/1971 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp 1, xã Tân 
Phước 1, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật  
Cử nhân Cao cấp  

Tiếng Anh 
B1 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phước 3 

Đảng uỷ xã Tân 
Phước 3 

14/10/1993 

ĐBHĐND 
huyện, nhiệm 
kỳ 2016-2021, 

2021-2026 
ĐBHĐND xã, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 21:  Gồm các xã: Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn 

1 Nguyễn Thị Kim Nhung 15/10/1981 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Bình 

Trưng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 7/11A, 
phường Trung 
An, tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Hành 
chính học 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy viên Thường 
trực, Trưởng ban Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng Tháp, Bí 

thư chi bộ 3 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
07/02/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021, 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2004-2011, 

2011-2016; 
ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 2004 

- 2011 

2 Huỳnh Văn Tân 21/8/1977 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Châu 

Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Long Bình, 
xã Châu 

Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật kinh 
tế; Thạc sĩ Luật 

kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp  
Tiếng Anh 

B1 
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh 

Kim 
Đảng ủy xã 
Vĩnh Kim 

17/3/2005 Không 

3 Linh mục Huỳnh Ngọc Tuấn 17/5/1978 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  
Công  
Giáo 

Xã Bình 
Ninh, tỉnh 
Đồng Tháp 

Nhà thờ Long 
Định 2, số 

319, ấp Mới, 
xã Long Định, 

tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Thần học 

Cử nhân  Không 
Tiếng Anh 

B 

Ủy viên Thường trực Ủy 
ban Đoàn kết Công giáo 

Việt Nam tỉnh Đồng 
Tháp, Linh mục Chánh xứ 

Giáo xứ Long Định 2 

Ủy ban Đoàn 
kết Công giáo 
Việt Nam tỉnh 

Đồng Tháp 

  
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 22:  Gồm phường Trung An và các xã: Châu Thành, Long Hưng 

1 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường 
Nguyệt 

Hoá, tỉnh 
Vĩnh Long 

Số 159, đường 
Trương Văn 

Kỉnh, khóm 3, 
phường Trà 
Vinh, tỉnh 
Vĩnh Long 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
chính trị, Đại 
học chuyên 
ngành Hành 
chính học 

Cử nhân Cao cấp 
Tiểu học  
ngữ văn  
Khmer 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội khoá XV 

đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Bí 
thư Đảng ủy Quân sự tỉnh 

Tỉnh ủy Đồng 
Tháp 

24/5/1992 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021, 
2021-2026; 

đại biểu Quốc 
hội khóa XIV, 



Đồng Tháp XV 

2 Nguyễn Kiên Cường 19/02/1974 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Sơn Qui, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 162/32 
đường Phan 
Văn Khỏe, 
phường Mỹ 
Phong, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 
kinh doanh, Đại 

học chuyên 
ngành Chính trị 

học, Đại học 
chuyên ngành 
Luật kinh tế; 
Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 
chính quyền 
Nhà nước 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ phường Trung An, Bí 

thư Chi bộ Quân sự 
phường Trung An 

Đảng ủy phường 
Trung An 

11/12/2000 
ĐBHĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 

3 Vũ Huy Giáp 08/9/1977 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Kim 
Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 

D27 đường số 
3, khu phố Mỹ 
Thạnh Hưng, 
phường Thới 

Sơn, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Thuỷ 

công đồng bằng; 
Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh 

Thạc sĩ 
Trung 

cấp 
Thạc sĩ - 

Tiếng Anh 

Thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tiền Giang 

(TICCO), Ủy viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Đồng Tháp 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư và 
Xây dựng Tiền 
Giang (TICCO) 

13/5/2003 Không 

 Đơn vị bầu cử số 23:  Gồm các phường: Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Thới Sơn, Mỹ Phong và xã Chợ Gạo 

1 Lê Thị Mỹ Hiền 26/9/1972 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Tân An, 
tỉnh Tây 

Ninh 

Số 233E Châu 
Thị Kim, 

phường Tân 
An, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kế toán; 
Thạc sĩ  kinh tế 
chuyên ngành 
Kinh tế - Tài 
chính - Ngân 

hàng 

Thạc sĩ   Cao cấp 
Tiếng Anh 

C 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Giám đốc 

Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh Khu vực XIII 

Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh 
Khu vực XIII 

13/12/2007 Không 

2 Nguyễn Ngọc Hiếu 29/3/1991 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 23/106 
Trần Hưng 

Đạo, phường 
Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Toán ứng 

dụng 
Cử nhân 

Trung 
 cấp 

Tiếng Anh 
cơ bản 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
Việt Nam, Bí thư Đoàn 

phường Đạo Thạnh 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam phường 
Đạo Thạnh 

10/01/2019 Không 

3 Nguyễn Thị Lan  10/10/1976 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phước 
Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

Số 216/8 Trần 
Ngọc Giải, 

phường Thới 
Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Xã hội 
học; Thạc sĩ 
Chính trị học 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
các Cơ quan Đảng tỉnh, 
Bí thư Chi bộ cơ quan, 

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ Đồng 

Tháp 
11/12/2000 

ĐBHĐND 
thành phố, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

4 Trần Minh Trung 18/02/1983 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường 
Trung An, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Khu phố 25, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
công; Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Nông dân tỉnh Đồng 
Tháp; Phó Bí thư Chi bộ, 

Trưởng ban Công tác 
nông dân Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Đồng Tháp 

Hội Nông dân 
tỉnh Đồng Tháp 

19/5/2011 Không 

 Đơn vị bầu cử số 24:  Gồm các xã: Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy 



1 Lê Quang Khôi 06/01/1975 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Châu 

Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 302 khu 
phố 25, 

Phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Sinh học; 

Thạc sĩ Công 
nghệ sinh học, 
Tiến sĩ Vi sinh 

Vật học 

Tiến sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B2 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh 

Đồng Tháp 

Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 

Đồng Tháp 
03/02/2007 Không 

2 Nguyễn Thị Mỹ Nương 27/01/1981 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 

Xã Lương 
Hòa Lạc, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 14, tổ 16, 
khu phố Mỹ 

Thạnh, 
phường Mỹ 
Phong, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Hành 

chính; Thạc sĩ 
Chính trị học 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Phó Bí thư chi bộ Văn 
phòng Sở Y tế, Phó Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Đồng 
Tháp 

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Tháp 

03/02/2009 Không 

3 Nguyễn Đức Toàn 14/12/1979 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Phường Mỹ 
Phong, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 195/2, khu 
phố Mỹ 
Lương, 

phường Mỹ 
Phong, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học Kinh tế 
ngành Tài chính 
- Tiền tệ - Tín 
dụng; Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Đảng ủy viên, Phó 
Trưởng ban, Ban kinh tế -
Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
03/02/2009 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2016-2021, 
2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 25:  Gồm các xã: Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành 

1 Huỳnh Thanh Hiền 18/02/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An 
Thạnh 

Thuỷ, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 173, tổ 5, 
ấp An 

Khương, xã 
An Thạnh 
Thuỷ, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Chánh Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp 

Văn phòng 
Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp 

02/9/2006 Không 

2 Trần Hoàng Nhật Nam 19/10/1980 Nam 
Viện  
Nam 

Kinh Không 
Xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Thạnh Lạc 
Đông, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành kinh tế 

Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn; Thạc sĩ 
Kinh tế Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Bí thư Đảng uỷ xã Bình 
Ninh, Bí thư Chi bộ Quân 

sự xã Bình Ninh 

Đảng ủy xã 
Bình Ninh 

07/11/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2016-2021, 
2021-2026 

3 Thái Ngọc Bảo Trâm 12/3/1978 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phú 

Thuận, tỉnh 
Vĩnh Long 

Số 68/2B Trần 
Thị Thơm, 
phường Mỹ 
Phong, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế; Thạc sĩ 
Luật học 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Cử nhân 

Ngôn ngữ 
Anh  

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh 
ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Đồng Tháp 

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 
Đồng Tháp 

01/11/1998 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 1999-2004, 

2004-2011, 
2011-2016 

 Đơn vị bầu cử số 26:  Gồm các phường: Bình Xuân, Gò Công, Sơn Qui, Long Thuận 

1 Nguyễn Hữu Lợi 03/5/1974 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh  Không 

Phường 
Long 

Thuận, tỉnh 
Đồng Tháp 

Khu phố Gò 
Tre, phường 
Long Thuận 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Xã hội 
học; Thạc sĩ 

Chính trị học, 
Tiến sĩ Chính trị 

học 

Tiến sĩ  Cử nhân 
Tiếng Anh 

B2 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường Gò 

Công 

Đảng ủy phường 
Gò Công 

03/02/1995 

ĐBHĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 

2016- 2021, 
2021- 2026; 

ĐBHĐND thị 
xã 2004-2011, 

2011-2016, 
2016-2021; 

Đại biểu 
HĐND thành 

phố 2021-
2026, 

ĐBHĐND 
phường, nhiệm 
kỳ 2021-2026 



2 Phan Hùng Mãnh 19/6/1958 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 
Xã Long 

Định, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 204 Phùng 
Há, khu phố 
Bình Tạo, 

phường Trung 
An, tỉnh Đồng 

Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Khoa học 

Quân sự 
Cử nhân  Cao cấp 

Tiếng Anh 
A 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam, Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng 
ủy Cơ quan Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh tỉnh Đồng 
Tháp, Bí thư chi bộ Ban 
công tác Cựu Chiến binh 

Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Đồng 

Tháp 
21/3/1978 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 

3 Nguyễn Thị Tuyết Vân 24/3/1974 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân Phú 
Đông, tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 27/12 Lý 
Thường Kiệt, 
khu phố 19, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Xã hội 

học 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B 

Đảng ủy viên, Phó 
Trưởng ban, Ban Văn hoá 
- Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp 

Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng 

Tháp 
11/11/1996 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021; 
2021-2026 

 Đơn vị bầu cử số 27:  Gồm các xã: Long Bình, Vĩnh Hựu, Tân Hòa, Tân Thới, Tân Phú Đông 

1 Lê Nhất Nam 10/7/1976 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Phú 

Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp 5, xã Vĩnh 
Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 
12/12 

Đại học chuyên 
ngành Văn hóa 

quần chúng; 
Thạc sĩ Quản lý 

văn hoá 

Thạc sĩ  Cao cấp  
Tiếng Anh 

B1 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã 

Vĩnh Hựu 

Đảng uỷ xã 
Vĩnh Hựu 

12/5/2000 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2016-2021, 
2021-2026; 
ĐBHĐND 

huyện, nhiệm 
kỳ 2016-2021, 

2021-2026; 
ĐBHĐND xã, 

nhiệm kỳ 
2021-2026 

2 Bạch Hồng Ngọc 15/7/1994 Nữ 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân Phú 
Đông, tỉnh 
Đồng Tháp 

Ấp Bà Tiên 2, 
xã Tân Phú 
Đông, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh 
Cử nhân Cao cấp 

Tiếng Anh 
B 

Đảng ủy viên, Chánh Văn 
phòng Đảng ủy xã Tân 

Thới 

Đảng ủy xã Tân 
Thới, tỉnh Đồng 

Tháp 
06/11/2017 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026 
 

3 Bùi Thái Sơn 12/7/1970 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 
Phường Cai 

Lậy, tỉnh 
Đồng Tháp 

Khu phố Long 
Mỹ, phường 

Trung An, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại 

học chuyên 
ngành Kinh tế; 
Thạc sĩ Khoa 
học Chính trị 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Tân Phú 

Đông, Bí thư chi bộ Quân 
sự xã Tân Phú Đông 

Đảng ủy xã Tân 
Phú Đông 

06/8/1991 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 2021 

- 2026 

 Đơn vị bầu cử số 28: Gồm các xã: Tân Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông 

1 Phạm Thị Thu Hồng 19/4/1981 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Mỹ 
Tịnh An, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 52/1 Ấp 
Bắc, khu phố 

4, phường 
Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Ngữ văn; 
Thạc sĩ Quản lý 

văn hoá 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Trưởng Phòng công tác 
Hội đồng nhân dân, Văn 

phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

Văn phòng 
Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp 

24/5/2011 Không 

2 Nguyễn Văn Thay 01/7/1974 Nam 
Việt 
 Nam 

Kinh Không 

Phường 
Nhị Quý, 
tỉnh Đồng 

Tháp 

Khu phố 21, 
phường Đạo 
Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

12/12 

Đại học chuyên 
ngành Luật; 

Thạc sĩ chuyên 
ngành Tội phạm 
học và điều tra 

tội phạm 

Thạc sĩ  Cao cấp 
Tiếng Anh 

C 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Công an tỉnh Đồng Tháp 

Công an tỉnh 
Đồng Tháp 

15/4/1997 Không 



Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Đồng Tháp: 85 đại biểu. 
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 85 người. 
  Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Châu Thị Mỹ Phương 
 

3 Trần Công Việt 29/11/1977 Nam 
Việt  
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân 

Đông, tỉnh 
Đồng Tháp 

Khu phố Xóm 
Dinh, phường 
Long Thuận, 

tỉnh Đồng 
Tháp 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Hành 
chính 

Cử nhân Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã Gia 

Thuận, Bí thư chi bộ 
Quân sự xã Gia Thuận 

Đảng ủy xã Gia 
Thuận 

01/02/2005 

ĐBHĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; 

ĐBHĐND xã, 
nhiệm kỳ 2021 

- 2026 


